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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG 
 

BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG 

 

Số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 

 
Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; đã được sửa đổi, 

bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990; sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 6 năm 1994; 
sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 

Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân 
sự như sau: 

  
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Thông tư này hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao 
gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức 
khỏe, giám định sức khỏe và quản lý sức khỏe công dân Việt Nam trong độ tuổi 
được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ; quân nhân dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ 
sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (sau đây gọi tắt là quân nhân dự bị) 
và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, 
kết luận sức khỏe đối với đối tượng là quân nhân dự bị. 
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2. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ 
bộ sức khỏe đối với đối tượng là công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.  

3. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận 
sức khỏe đối với các đối tượng là công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua 
sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. 

4. Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, 
kết luận lại sức khỏe đối với đối tượng là chiến sĩ mới nhập ngũ. 

5. Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc sử dụng phương tiện, kỹ thuật, 
nghiệp vụ để khám, kết luận về tình trạng sức khỏe của công dân được gọi làm 
nghĩa vụ quân sự và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự trong trường hợp 
có khiếu nại, tố cáo. 

6. Hồ sơ sức khỏe nghĩa vụ quân sự là tài liệu về tình hình sức khỏe của công 
dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh 
quân sự và quân nhân dự bị, bao gồm phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các tài 
liệu liên quan đến sức khỏe. 

7. Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự là tài liệu y khoa tổng hợp những thông tin 
cơ bản về sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức 
khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thuộc diện thực hiện 
nghĩa vụ quân sự được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác 
quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành. 

 
Chương II 

KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
 

Điều 4. Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

1. Nội dung kiểm tra sức khỏe: 

a) Kiểm tra về thể lực. 

b) Lấy mạch, huyết áp. 

c) Phát hiện các bệnh lý về nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa. 

d) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình. 

2. Quy trình kiểm tra sức khỏe: 

a) Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện quân dự bị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
địa phương, lập danh sách các đối tượng được triệu tập tham gia huấn luyện dự bị 
động viên trên địa bàn được giao quản lý. 

b) Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sức khỏe. 



4 CÔNG BÁO/Số 545 + 546/Ngày 31-10-2011

 

c) Lập phiếu kiểm tra sức khỏe theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

d) Tổ chức kiểm tra sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe theo quy định tại mẫu 1a, 5a 
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Tổ kiểm tra sức khỏe: 

a) Tổ kiểm tra sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) ra quyết định thành lập trên cơ sở lực 
lượng y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), khi cần thiết có thể được 
tăng cường thêm lực lượng của Trung tâm y tế huyện. Tổ kiểm tra sức khỏe gồm ít 
nhất 3 người: 01 bác sĩ làm tổ trưởng và các nhân viên y tế khác. 

b) Tổ kiểm tra sức khỏe có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra sức khỏe, lập phiếu 
kiểm tra sức khỏe và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.  

Điều 5. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

1. Nội dung sơ tuyển sức khỏe:  

a) Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và 
những bệnh lý được miễn làm nghĩa vụ quân sự. 

b) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình. 

2. Quy trình sơ tuyển sức khỏe: 

a) Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự địa phương, lập danh sách các đối tượng là công dân thuộc 
diện được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn được giao 
quản lý. 

b) Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 

c) Hoàn chỉnh và xác nhận tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình của công dân 
được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Phần I mẫu 2 Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

d) Lập danh sách những công dân mắc các bệnh thuộc diện miễn làm nghĩa vụ 
quân sự, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. 

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo quy định tại mẫu 2, 5b 
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Sơ tuyển sức khỏe do lực lượng y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên 
môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện. 

Điều 6. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

1. Nội dung khám sức khỏe: 

a) Khám về thể lực; khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa theo các chỉ 
tiêu quy định tại Phần II, mẫu 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 
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b) Làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ cho kết luận sức khỏe theo 
yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm 
phát hiện ma túy. 

c) Phân loại sức khỏe theo các quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

2. Quy trình khám sức khỏe: 

a) Lập danh sách các đối tượng là công dân thuộc diện được gọi nhập ngũ đã 
qua sơ tuyển sức khỏe trên địa bàn được giao quản lý. 

b) Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe. 

c) Tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 

d) Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV đối với các trường hợp đạt tiêu chuẩn 
sức khỏe gọi nhập ngũ hàng năm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Việc xét nghiệm HIV phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS. 

đ) Hoàn chỉnh phiếu sức khỏe theo quy định tại Phần II mẫu 2 Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe theo quy định tại mẫu 3a Phụ lục 
V ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: 

a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là hội đồng chuyên môn hoạt 
động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định 
thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế huyện; mỗi huyện có thể thành lập từ một 
đến hai hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân cần khám.  

b) Thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: 

- Thành phần tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện gồm 
các cán bộ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện đa khoa huyện, với sự tham gia của cán 
bộ chuyên môn Phòng Y tế, quân y Ban Chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị có 
liên quan. 

- Số lượng ủy viên Hội đồng, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương 
để quyết định, nhưng phải triển khai được đủ số lượng và đảm bảo chất lượng các 
phòng khám theo các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều này; trong đó 
phải có tối thiểu từ 3 - 5 bác sỹ. Khám về nội khoa, ngoại khoa phải do các bác sỹ 
nội khoa và ngoại khoa đảm nhiệm; các chuyên khoa khác, có thể bố trí bác sỹ 
hoặc y sỹ, kỹ thuật viên chuyên khoa đảm nhiệm. Hội đồng gồm: 

+ 01 Chủ tịch: do Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện đảm nhiệm; 

+ 01 Phó Chủ tịch; 

+ 01 Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng do cán bộ chuyên môn của 
Phòng Y tế đảm nhiệm; 

+ Các ủy viên khác.  
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4. Nhiệm vụ của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: 

a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự huyện về việc triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận 
sức khỏe cho từng công dân được gọi nhập ngũ. 

b) Sau khi khám sức khỏe, tổng hợp báo cáo kết quả khám lên Hội đồng nghĩa 
vụ quân sự huyện và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là tỉnh) theo quy định; bàn giao toàn bộ hồ sơ sức khỏe cho Hội đồng nghĩa 
vụ quân sự huyện (qua Phòng Y tế huyện). 

5. Nguyên tắc làm việc của Hội động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: 

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số.  

b) Trường hợp trong Hội đồng không thống nhất về phân loại và kết luận sức 
khỏe thì Chủ tịch Hội đồng ghi vào phiếu sức khỏe kết luận của đa số. Trường hợp 
biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội 
đồng. Những ý kiến không thống nhất phải được ghi đầy đủ vào biên bản, gửi lên 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Biên bản phải có chữ ký của từng ủy viên trong 
Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

6. Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên trong Hội đồng khám sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự: 

a) Chủ tịch Hội đồng: 

- Điều hành toàn bộ hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự huyện về chất lượng khám sức khỏe công dân thuộc diện được 
gọi làm nghĩa vụ quân sự; 

- Quán triệt, phổ biến kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn các 
quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, chức trách, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc và phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên tham gia Hội đồng khám sức khỏe; 

- Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng để kết luận trong những trường hợp có 
ý kiến không thống nhất về kết luận sức khỏe của công dân thuộc diện được 
gọi làm nghĩa vụ quân sự; 

- Tổ chức hội chẩn và ký giấy giới thiệu cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự đi kiểm tra ở các cơ sở y tế khi cần thiết; 

- Trực tiếp kết luận phân loại sức khỏe và ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự; 

- Tổ chức rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và làm 
báo cáo với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sau mỗi đợt khám. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: 
 Là người thay thế Chủ tịch khi vắng mặt và giúp Chủ tịch thực hiện một số 

việc như sau: 
- Trực tiếp khám sức khỏe, tham gia hội chẩn khi cần thiết;  

- Tham gia họp Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định. 


